CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
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	1
	CTCP
	CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐỒNG NAI-CHI NHÁNH ĐỊNH QUÁN
	Thị trấn Định Quán. ĐT; 0613836151,Fax: 0613836141
	3600506058. Cấp ngày: 39/3/2011
	Bùi Thế Kích
	4
	Sản xuất hàng may mặc

	2
	HCT
	CƠ SỞ LÊ VĂN KHOA
	36 KDC1, ẤP Hiệp Đồng, TT Định Quán. ĐT:0907181073
	47C8004628. Cấp ngày; 27/11/2009
	Lê Văn Khoa
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	3
	HCT
	CƠ SỞ THUẬN LỢI
	Số 21, Ấp 114, TT Định Quán. ĐT:
	47C8000411. Cấp ngày: 20/6/2010
	Ngô Thị Bích thủy
	8
	Xay xát

	4
	HCT
	CƠ SỞ VŨ LAN
	Số 58, Ấp Hiệp Lực, TT Định Quán. ĐT: 0613611585
	47C8004551.Cấp ngày: 10/10/2009
	Nguyễn Đức Vũ
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	5
	HCT
	CƠ SỞ ĐỖ XUÂN VỤ
	Số 225, KDC1, ấp Đồng Hiệp, TT Định Quán. ĐT: 
	47C80000134. Cấp Ngày: 28/5/2007
	Đỗ Xuân Vụ
	7
	Cưa xẻ gỗ

	6
	HCT
	CƠ SỞ TRẦN THỊ ĐÀO
	Số 203,Ấp Hiệp Đồng, TT Định Quán. ĐT:
	47C8003535. Cấp ngày: 01/2/2010
	Trần Thị Đào
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	7
	HCT
	CƠ SỞ NGÔ VĂN PHONG
	Tổ3, Ấp3, Xã Suối Nho, huyện Định Quán.ĐT: 0984407884
	 
	Ngô Văn Phong
	11
	Gia công cơ khí

	8
	HCT
	CƠ SỞ SÀI PHÚC QUANG
	Ấp Suối soan 2, xã Phú Vinh, huyện Định Quán. ĐT: 0613852666
	178/3/2003HKD. Cấp ngày: 30/6/2003
	Sài Phúc Quang
	8
	Xay xát

	9
	HCT
	CƠ SỞ THỊNH VƯỢNG
	Ấp3, xã Phú Lợi, huyện Định Quán. ĐT: 0613851969
	0203/2011HKD. Cấp ngày: 05/4/2001
	Vũ Đức Vượng
	8
	Xay xát

	10
	HCT
	CƠ SỞ DỤ THÀNH
	Ấp1, xã Phú Lợi, huyện Định Quán. ĐT: 0613851640
	47C8000401. Cấp ngày: 25/7/2010
	Lầm cay Khìn
	9
	Sản xuất bánh

	11
	HCT
	CƠ SỞ PHƯỚC THỊNH
	Số01, KDC1, xã Phú Tân, huyện Định Quán. ĐT: 0613851870
	47C8005110. Cấp ngày: 02/12/2010
	Thòng Cọc Tắc
	9
	Sản xuất nước đóng chai

	12
	HCT
	CƠ SỞ TIẾN MẠNH
	Số 35A, Phố1, Ấp2, xã Phú Vinh, Định Quán. ĐT: 0613852003
	47C80000119. Cấp ngày: 7/5/2007
	Phan Thị Lý
	9
	Sản xuất nước đóng chai

	13
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH CHẮP CÁNH
	Ấp Hiệp Quyết, TT Định Quán. ĐT: 
	3602334534. Cấp ngày: 22/6/2010
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt
	3
	Gia côngmây tre đan, thủ công mỹ nghệ

	14
	HCT
	CƠ SỞ GỖ QUANG LUẬN
	Số20, Ấp Cây Xăng, xã Phú Túc, Định Quán. ĐT: 0984510026
	47C8004221. Cấp ngày: 23/4/2009
	Hoàng Thị Duyên
	1
	Sản xuất gỗ mỹ nghệ

	15
	HCT
	CƠ SỞ TRẦN THỊ NGÓT
	27/8, Thái Hòa, xã Phú Túc, Định Quán. ĐT: 0613639151
	47C8000309. Cấp ngày: 18/9/2009
	Trần Thị Ngót
	8
	Chế biến hạt điều

	16
	HCT
	CƠ SỞ TRẦN HỬU SỬU
	Ấp Tân Lập, xã Phú Túc, Định Quán. ĐT: 0613639277
	47C8000318. Cấp Ngày: 22/4/1996
	Trần Hửu Sửu
	8
	Xay xát

	17
	HCT
	CƠ SỞ BÁNH KỲ XƯƠNG
	Phố2, Ấp 3, xã Phú Lợi.ĐT: 
	47C8000312. Cấp ngày: 7/8/2010
	Lý Kỳ Mai
	9
	sản xuất bánh

	18
	HCT
	CƠ SỞ TRẦN THỊ YẾN
	Ấp 1, xã Phú Ngọc, Định Quán. ĐT: 0613631785
	47C80000308 HKD. 25/10/2007
	Trần Hoàng Yến
	3
	Mây tre đan

	19
	HCT
	CƠ SỞ THUẬN BÌNH
	Ấp Bốn Nôm1, xã Phú Cường. Định Quán ĐT: 0613630439
	02/13/2001HKD. Cấp ngày: 15/3/2001
	Đỗ Thị Thạch
	13
	sản xuất gạch

	20
	DNTN
	DNTN LI HOA
	Ấp1, xã Phú Tân, Định Quán.ĐT: 
	028229. ĐK lần 2 ngày: 27/10/2006
	Vòng Nam Sáng
	13
	Sản xuất nước đá

	21
	HCT
	CƠ SỞ KHÁNH HOA
	Ấp 1, xã Gia Canh, huyện Định Quán. ĐT: 0613615080
	47C8005033. Cấp ngày: 28/9/2010
	Lê Đình Khánh
	13
	Sản xuất nước đóng chai

	22
	CTCP
	CÔNG TY CỔ PHẦN QUỲNH ANH
	Ấp1, xã Phú Tân, Định Quán.ĐT: 0913768528
	3601036447. Cấp ngày: 22/6/2009
	Nguyễn Thành Minh
	8
	Chế biến nông sản

	23
	HCT
	CƠ SỞ XUÂN KỲ
	Ấp 7, xã Gia Canh. Huyện Định Quán. ĐT:0618228353
	47C8003815. Cấp ngày: 17/11/2009
	Vũ Xuân Kỳ
	7
	Mộc dân dụng

	24
	DNTN
	DNTN TRƯỜNG SINH TS
	Phố 1, QL 20, xã Phú Vinh, huyện Định Quán. ĐT: 0613851033
	4701002255. Cấp ngày: 4/01/2007
	Lầm Sìn Tống
	9
	Sản xuất nước đóng chai

	25
	CTTNHH
	CÔNG TY NTHH THẮNG LỢI
	916D, Ấp Thống Nhất, xã Phú Cường, Định Quán. ĐT: 0613639444, 0908237444
	4702000388. Cấp ngày: 30/12/2005
	Dương Thúy Phượng
	13
	Sản xuất xà phòng, nước tẩy rửa...

	26
	CTTNHH
	CƠ SỞ HOÀNG THẠCH
	1853/G, Bến Nôm1, xã Phú Cường, Huyện Định Quán. ĐT: 0613288065
	47C281/HKD. Cấp ngày: 23/8/2002
	Nguyễn Kim Thạch
	7
	Chế biến gỗ gia dụng

	27
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH PHÚC LỢI
	Bến Nôm 1, xã Phú Cường, huyện Định Quán. ĐT: 0985325664, 
	3602095371. Cấp ngày: 25/9/2009
	Trần ngọc Lợi
	8
	Chế biến nông sản

	28
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH 1 TV BẢO NGỌC
	Số14, Tồ1, ấp114, TT Định Quán. ĐT: 0613851770
	3602013837. Cấp ngày; 30/7/2009
	Nguyễn Thành Danh
	7
	Chế biến gỗ gia dụng

	29
	HTX
	HTX TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP ĐỊNH QUÁN
	Số34/6, Ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán. ĐT: 0613632823, Fax: 0613853717
	47C8002072. Cấp ngày: 01/12/2003
	Nguyễn Thị Thắm
	3
	Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan

	30
	HCT
	CƠ SỞ GẠCH CƠ PHÁT ĐỒNG NAI
	Ấp5, xã Suối Nho. Huyện Định Quán. ĐT: 0913857656
	47C8004916. Cấp ngày: 15/6/2010
	Lê Minh Tâm
	13
	Sản xuất gạch 

	31
	HCT
	CƠ SỞ ĐỒNG TÂN
	Ấp 5, xã Suối Nho, huyện Định Quán. ĐT: 
	47C8004413. Cấp ngày: 28/7/2009
	Phạm Văn Thành
	13
	Sản xuất gạch

	32
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN TÂM SỰ
	Tổ4, Ấp Chợ,xã Suối Nho, hưyện Định Quán, ĐT:0613730217
	 
	Nguyễn Tân Sự
	9
	sản xuất bún

	33
	HCT
	CƠ SỞ PHẠM THỊ THU THANH
	Tổ4, Ấp Chợ,xã Suối Nho, hưyện Định Quán, ĐT:0613730224
	 
	Phạm Thị Thu Thanh
	9
	Sản xuất bún

	34
	HCT
	CƠ SỞ ĐỖ VĂN BẢY
	Tổ 6, ấp chợ, xã Suối Nho, huyện Định Quán. ĐT: 01682267130
	47C8004773. Cấp ngày: 10/3/2010
	Đỗ Văn Bảy
	4
	Gia công dệt lưới

	35
	HCT
	CƠ SỞ VÕ ĐÌNH THI
	Tổ2, Ấp3, xã Suối Nho huyện Định Quán. ĐT:0613874207
	47C406/14. Cấp ngày: 19/12/2003
	Võ Đình Thi
	11
	Gia công cơ khí

	36
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN TOÁN
	Tổ1, Ấp 3, Xã Suối Nho, huyện Định Quán. ĐT:06174400593
	47C80000126. Cấp Ngày:; 22/5/2007
	Nguyễn Văn Toán
	9
	Sản xuất bún

	37
	HCT
	CƠ SỞ BÙI ANH BÁU
	Tổ 11, ấp 3, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán. ĐT;0613635076
	47C8003911. Cấp ngày: 13/8/2008
	Bùi Anh Báu
	9
	Sản xuất nước đóng chai

	38
	HCT
	CƠ SỞ PHI SAN
	Tổ9, ấp1, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán. ĐT: 01676406402
	47C8005326. Cấp ngày: 9/7/2011
	Phi San
	7
	Chế biến mộc gia dụng

	39
	HCT
	CƠ SỞ TỪ ĐĂNG LINH
	Ấp1, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán. ĐT: 0984879927
	47C8000000. Cấp ngày: 11/04/2005
	Từ Đăng Linh
	7
	Chế biến mộc gia dụng

	40
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN HOÀN
	Ấp6, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán. ĐT: 01669395239
	 
	nguyễn Văn Hoàn
	7
	Chế biến mộc gia dụng

	41
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
	Xã Thanh Sơn, huyện Định quán. ĐT: 0613635032
	47C8000000. Cấp tháng 9/2005
	Nguyễn Thị Phương
	9
	Sản xuất nước đá
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